
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D2180A

Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K13TMA01 - K13 TCSP Mầm non A01

Học Kỳ 1 - Năm Học 15-16

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTBtổngđiểm Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08

Trang 1

1 15TM15001 Đào Thị Vân Anh 02/10/97  8  7 7.4  7  7 7.0  7  7 7.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6  8  8 8.0   7.5150.8

2 15TM15002 Lục Thị Lan Anh 02/04/96  8  7 7.4  6  8 7.2  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0   7.6152.8

3 15TM15003 Nguyễn Thị Anh 15/08/96  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  8  7 7.4  7  8 7.6  8  7 7.4   7.7153.6

4 15TM15004 Nguyễn Thị Lan Anh 27/12/97  7  8 7.6  9  8 8.4  7  7 7.0  8  7 7.4  7  7 7.0  7  7 7.0  7  9 8.2  7  7 7.0   7.4148.6

5 15TM15005 Phùng Quỳnh Anh 07/12/97  7  8 7.6  8  6 6.8  7  8 7.6  7  8 7.6  7  7 7.0  7  7 7.0  7  7 7.0  8  7 7.4   7.3145.4

6 15TM15006 Nguyễn Thị Ngọc ánh 02/06/94  8  9 8.6  6  9 7.8  9  9 9.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  9 8.6  9  9 9.0  9  9 9.0   8.4168.6

7 15TM15007 Tôn Nữ Ngọc ánh 27/06/97  6  6 6.0  7  7 7.0  8  6 6.8  8  7 7.4  6  6 6.0  7  7 7.0  6  7 6.6  6  8 7.2   7.0139.2

8 15TM15008 Vũ Thị Ngọc ánh 24/12/97  7  7 7.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  7  7 7.0  8  7 7.4  7  7 7.0  8  7 7.4   7.6151.2

9 15TM15009 Đinh Thị Huyền Chang 27/04/93  8  7 7.4  8  7 7.4  7  7 7.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  9 8.6  7  7 7.0   7.6151.0

10 15TM15010 Nguyễn Thị Kim Dung 10/12/92  9  7 7.8  9  9 9.0  9  9 9.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  9 8.6  9  9 9.0  9  9 9.0   8.6172.2

11 15TM15011 Lê Thùy Dơng 12/08/93  8  8 8.0  9  6 7.2  7  9 8.2  9  8 8.4  9  8 8.4  8  8 8.0  7  8 7.6  9  8 8.4   8.1161.4

12 15TM15012 Lê Thị Anh Đào 13/04/96  9  7 7.8  9  7 7.8  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  7 7.4  9  7 7.8   7.9157.6

13 15TM15013 Nguyễn Thị Thu Hà 29/04/96  8  7 7.4  8  6 6.8  7  6 6.4  8  8 8.0  7  7 7.0  7  8 7.6  7  8 7.6  7  6 6.4   7.2143.2

14 15TM15014 Trần Thị Thu Hà 10/02/97  5  8 6.8  7  6 6.4  7  8 7.6  7  7 7.0  7  7 7.0  7  7 7.0  7  7 7.0  7  7 7.0   7.0140.0

15 15TM15015 Vũ Thị Thu Hà 12/07/94  6  7 6.6  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6  8  8 8.0  7  7 7.0  7  6 6.4   7.4147.6

16 15TM15016 Nguyễn Thị Thu Hải 12/11/97  7  7 7.0  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6   7.7153.2

17 15TM15017 Phùng Thị Hải 01/09/96  7  8 7.6  7  6 6.4  8  7 7.4  8  8 8.0  8  6 6.8  8  8 8.0  7  7 7.0  8  7 7.4   7.4147.2

18 15TM15018 Nguyễn Thị Thu Hằng 16/12/97  6  7 6.6  8  6 6.8  7  8 7.6  9  8 8.4  8  8 8.0  8  7 7.4  7  8 7.6  8  6 6.8   7.6151.6

19 15TM15019 Trần Thị Thanh Hằng 06/10/97  9  9 9.0  8  7 7.4  7  8 7.6  8  8 8.0  8  9 8.6  8  8 8.0  9  9 9.0  8  9 8.6   8.1162.0

20 15TM15020 Vi Thị Thu Hằng 12/12/96  8  7 7.4  7  6 6.4  7  8 7.6  9  8 8.4  9  8 8.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  9 8.6   7.9157.8

21 15TM15021 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/06/97  8  6 6.8  6  7 6.6  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4   7.4148.6

22 15TM15022 Lơng Quỳnh Hoa 05/03/97  7  7 7.0  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  7  7 7.0  7  8 7.6   7.5150.2

23 15TM15023 Nguyễn Thị Hoàn 07/04/97  7  8 7.6  7  6 6.4  8  8 8.0  7  7 7.0  7  7 7.0  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6   7.4147.0

24 15TM15024 Nguyễn Thị Hồng 09/04/93  8  7 7.4  9  9 9.0  8  8 8.0  9  7 7.8  8  6 6.8  7  7 7.0  9  8 8.4  9  8 8.4   8.0159.6

25 15TM15025 Ma Thị Thanh Huyền 23/02/97  6  8 7.2  7  6 6.4  7  8 7.6  7  8 7.6  8  6 6.8  8  7 7.4  8  7 7.4  8  7 7.4   7.3145.4

26 15TM15026 Thiều Thị Huyền 06/02/97  7  7 7.0  9  9 9.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  9 8.6  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0   8.1161.0

27 15TM15027 Đào Thị Lan Hơng 19/09/97  7  7 7.0  7  7 7.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4   7.6152.0

28 15TM15028 Đỗ Thị Hơng 07/09/97  6  7 6.6  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  8  7 7.4  8  7 7.4  7  7 7.0  8  6 6.8   7.5150.0

29 15TM15029 Đỗ Thị Thu Hơng 08/12/97  8  7 7.4  9  8 8.4  7  8 7.6  9  7 7.8  8  9 8.6  8  8 8.0  7  8 7.6  8  9 8.6   8.1161.2



Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K13TMA01 - K13 TCSP Mầm non A01

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTBtổngđiểm Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08

Trang 2

30 15TM15030 Nguyễn Thị Thúy Hơng 27/04/97  6  8 7.2  8  7 7.4  7  8 7.6  8  8 8.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0   7.8155.8

31 15TM15031 Vi Thị Thu Hơng 03/11/97  7  7 7.0  8  7 7.4  7  8 7.6  7  8 7.6  8  6 6.8  8  6 6.8  8  9 8.6  8  7 7.4   7.5149.6

32 15TM15032 Hoàng Khánh Hờng 23/10/97  7  7 7.0  8  8 8.0  7  8 7.6  7  8 7.6  7  5 5.8  8  4 5.6  7  8 7.6  8  6 6.8   7.2143.2

33 15TM15033 Nguyễn Thị Hờng 25/06/96  7  8 7.6  9  8 8.4  7  7 7.0  7  7 7.0  8  5 6.2  8  6 6.8  7  8 7.6  7  7 7.0   7.2143.4

34 15TM15034 Nguyễn Thu Hờng 03/05/97  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6  8  7 7.4  8  5 6.2  8  4 5.6  7  8 7.6  8  6 6.8   7.1141.2

35 15TM15035 Nguyễn Thị Khuyến 02/01/97  8  7 7.4  7  6 6.4  8  8 8.0  9  8 8.4  8  5 6.2  8  6 6.8  7  8 7.6  8  6 6.8   7.3146.8

36 15TM15036 Viết Thị Lịch 30/05/97  6  8 7.2  7  7 7.0  8  7 7.4  8  8 8.0  7  5 5.8  8  5 6.2  7  8 7.6  7  7 7.0   7.2143.4

37 15TM15037 Nguyễn Thị Kim Liên 20/12/97  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4  9  8 8.4  8  7 7.4  8  6 6.8  7  8 7.6  7  7 7.0   7.6151.0

38 15TM15038 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/11/97  8  7 7.4  8  6 6.8  7  8 7.6  9  7 7.8  8  7 7.4  8  6 6.8  8  8 8.0  8  8 8.0   7.5150.6

39 15TM15039 Nguyễn Thị Thúy Linh 28/07/97  8  8 8.0  7  6 6.4  8  8 8.0  9  8 8.4  8  7 7.4  8  6 6.8  8  8 8.0  9  7 7.8   7.7153.0

40 15TM15040 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/12/97  6  7 6.6  7  7 7.0  8  8 8.0  7  8 7.6  7  6 6.4  8  6 6.8  8  6 6.8  8  7 7.4   7.3145.2

41 15TM15041 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/11/97  7  8 7.6  7  6 6.4  7  8 7.6  8  7 7.4  7  6 6.4  8  6 6.8  7  8 7.6  7  6 6.4   7.0139.8

42 15TM15042 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/09/97  6  7 6.6  8  6 6.8  7  7 7.0  8  7 7.4  8  6 6.8  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4   7.3145.0

43 15TM15043 Trần Hồng Linh 06/05/96  8  7 7.4  7  7 7.0  7  7 7.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  7  7 7.0  7  6 6.4   7.3146.0

44 15TM15044 Trần Thị Mỹ Linh 09/11/97  7  7 7.0  7  6 6.4  8  9 8.6  8  6 6.8  8  6 6.8  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6   7.4147.4

45 15TM15045 Lê Thị Lơng 11/10/97  7  7 7.0  7  7 7.0  8  9 8.6  7  8 7.6  8  6 6.8  8  7 7.4  8  8 8.0  7  7 7.0   7.5150.2

46 15TM15046 Nguyễn Thị Thảo Ly 24/11/97  8  7 7.4  9  7 7.8  8  8 8.0  9  8 8.4  8  6 6.8  8  7 7.4  8  7 7.4  8  8 8.0   7.8156.6

47 15TM15047 Nguyễn Thị Hoa Mai 02/03/97  8  6 6.8  6  7 6.6  7  8 7.6  9  7 7.8  8  4 5.6  8  6 6.8  8  8 8.0  8  6 6.8   7.1142.8

48 15TM15048 Trần Thị Tuyết Mai 09/08/97  5  8 6.8  6  7 6.6  7  7 7.0  8  8 8.0  7  5 5.8  8  7 7.4  7  6 6.4  7  5 5.8   6.9137.4

49 15TM15049 Lê Thị Mời 03/01/93  8  7 7.4  9  9 9.0  9  9 9.0  9  8 8.4  8  8 8.0  8  6 6.8  9  9 9.0  9  8 8.4   8.4168.8

50 15TM15050 Bùi Thị Nam 23/04/97  7  8 7.6  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  6 6.8   7.3146.2

51 15TM15051 Đinh Thị Hồng Năm 02/10/96  7  7 7.0  7  6 6.4  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0  8  7 7.4  7  6 6.4   7.3145.0

52 15TM15052 Hầu Thị Nga 06/10/97  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0   7.7154.4

53 15TM15053 Lê Thị Thúy Nga 24/08/97  7  8 7.6  7  6 6.4  7  7 7.0  7  7 7.0  7  5 5.8  8  5 6.2  8  6 6.8  7  7 7.0   6.7133.8

54 15TM15054 Nguyễn Thị Ngân 26/06/97  8  7 7.4  8  6 6.8  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  7  6 6.4  7  6 6.4   7.3145.4

55 15TM15055 Nguyễn Thị Thanh Ngoan 29/06/97  7  7 7.0  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  5 6.2  8  8 8.0  7  7 7.0  8  5 6.2   7.2144.8

56 15TM15056 Bùi Trang Nhung 02/03/93  8  9 8.6  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  8  6 6.8  8  8 8.0  8  7 7.4  7  8 7.6   7.7153.4

57 15TM15057 Nguyễn Hồng Nhung 18/08/97  7  8 7.6  8  7 7.4  7  8 7.6  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0   7.8155.8

58 15TM15058 Thiều Thị Tuyết Nhung 10/10/95  7  8 7.6  7  6 6.4  7  7 7.0  9  7 7.8  8  8 8.0  8  7 7.4  7  7 7.0  7  8 7.6   7.3146.8

59 15TM15059 Vy Thị Hồng Nhung 08/03/97  8  8 8.0  8  7 7.4  7  9 8.2  8  8 8.0  7  6 6.4  8  8 8.0  7  6 6.4  7  8 7.6   7.6151.2

60 15TM15060 Hà Thị Phơng 15/11/90  7  8 7.6  8  7 7.4  7  7 7.0  9  8 8.4  8  6 6.8  7  7 7.0  8  7 7.4  7  7 7.0   7.4148.6

61 15TM15061 Nguyễn Thị Thu Phơng 12/05/97  6  5 5.4  7  8 7.6  7  7 7.0  7  8 7.6  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0  7  9 8.2   7.6151.6



Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K13TMA01 - K13 TCSP Mầm non A01

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTBtổngđiểm Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08

Trang 3

62 15TM15062 Phùng Thị Phơng 10/04/97  6  8 7.2  8  6 6.8  8  7 7.4  8  8 8.0  7  7 7.0  8  7 7.4  7  7 7.0  8  8 8.0   7.5149.4

63 15TM15063 Chu Thị Thảo 22/04/97  7  6 6.4  7  6 6.4  7  7 7.0  9  8 8.4  8  6 6.8  8  8 8.0  9  9 9.0  8  8 8.0   7.7153.8

64 15TM15064 Nguyễn Phơng Thảo 11/04/97  6  6 6.0  6  6 6.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  6 6.8  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6   7.4148.0

65 15TM15065 Phạm Thị Thảo 14/12/88  6  8 7.2  8  7 7.4  7  7 7.0  9  6 7.2  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  7 7.4   7.4147.4

66 15TM15066 Phan Thanh Thảo 23/10/97  6  5 5.4  7  7 7.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0   7.7153.8

67 15TM15067 Trịnh Thị Hơng Thảo 22/01/97  6  5 5.4  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  8 8.0  7  7 7.0  7  7 7.0   7.5149.0

68 15TM15068 Vi Thị Phơng Thảo 26/03/93  7  6 6.4  7  6 6.4  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6  7  7 7.0  7  8 7.6   7.4147.0

69 15TM15069 Nguyễn Thị Thủy 20/02/96  8  8 8.0  7  6 6.4  7  6 6.4  8  7 7.4  8  6 6.8  7  6 6.4  9  7 7.8  8  7 7.4   7.0139.6

70 15TM15070 Lê Thị Kim Thơng 25/04/97  6  7 6.6  8  7 7.4  7  7 7.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  7 7.4  8  8 8.0   7.6151.6

71 15TM15071 Vũ Thị Quỳnh Thơng 07/11/97  7  7 7.0  7  6 6.4  8  7 7.4  8  8 8.0  8  6 6.8  7  5 5.8  8  7 7.4  8  8 8.0   7.3145.4

72 15TM15072 Lu Thị Tiền 23/01/97  8  7 7.4  8  7 7.4  8  7 7.4  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6   7.6152.0

73 15TM15073 Chu Thị Thu Trang 18/06/93  7  6 6.4  7  7 7.0  7  8 7.6  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6   7.6151.4

74 15TM15074 Đỗ Thu Trang 16/08/95  6  7 6.6  8  7 7.4  7  6 6.4  7  7 7.0  8  7 7.4  7  8 7.6  8  7 7.4  7  9 8.2   7.3145.8

75 15TM15075 Lu Thị Quỳnh Trang 13/04/96  8  9 8.6  8  7 7.4  8  7 7.4  9  8 8.4  8  7 7.4  7  8 7.6  7  7 7.0  8  8 8.0   7.7154.4

76 15TM15076 Nguyễn Thị Thanh Trang 02/03/97  8  8 8.0  8  7 7.4  9  8 8.4  9  8 8.4  8  7 7.4  8  8 8.0  7  7 7.0  7  7 7.0   7.8155.2

77 15TM15077 Nguyễn Thùy Trang 29/12/97  7  8 7.6  8  7 7.4  8  6 6.8  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  7  8 7.6  9  8 8.4   7.6151.2

78 15TM15078 Phạm Thị Thúy Trang 24/07/97  7  7 7.0  6  7 6.6  7  7 7.0  9  8 8.4  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  7 7.4   7.6151.0

79 15TM15079 Phạm Thị Tuyết Trinh 29/05/97  8  6 6.8  7  7 7.0  7  6 6.4  8  7 7.4  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  7 7.4   7.2143.0

80 15TM15080 Trần Thị Tú 21/12/97  7  8 7.6  8  6 6.8  7  7 7.0  7  8 7.6  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  7  6 6.4   7.2144.6

81 15TM15081 Trần Thị Tuyên 02/10/97  7  8 7.6  8  7 7.4  7  8 7.6  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0   7.6152.0

82 15TM15082 Nguyễn Thị Tuyến 29/01/95  6  5 5.4  8  7 7.4  7  7 7.0  8  7 7.4  8  6 6.8  8  8 8.0  7  7 7.0  7  6 6.4   7.2143.0

83 15TM15083 Nguyễn Thị T 26/05/93  8  9 8.6  9  9 9.0  9  8 8.4  9  8 8.4  9  7 7.8  8  8 8.0  9  8 8.4  9  8 8.4   8.4167.8

84 15TM15084 Hà Thị Tố Uyên 24/07/96  8  7 7.4  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0  8  7 7.4  7  8 7.6  8  8 8.0  8  8 8.0   7.8156.8

85 15TM15085 Chu Thị Vân 20/06/93  9  9 9.0  9  8 8.4  9  8 8.4  9  7 7.8  9  7 7.8  8  8 8.0  9  7 7.8  9  8 8.4   8.1161.8

86 15TM15086 Đỗ Thị Vân 27/01/87  9  9 9.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4  7  8 7.6  9  8 8.4  8  9 8.6   7.9158.8

87 15TM15087 Hà Thị Hải Vân 14/07/97  7  7 7.0  6  6 6.0  7  7 7.0  8  7 7.4  8  7 7.4  8  7 7.4  8  8 8.0  7  7 7.0   7.1142.6

88 15TM15088 Trần Thị Vinh 02/05/96  8  7 7.4  8  6 6.8  7  8 7.6  7  8 7.6  7  6 6.4  7  9 8.2  7  8 7.6  8  7 7.4   7.4147.8

89 15TM15089 Nguyễn Thị Hải Yến 16/08/97  8  8 8.0  7  6 6.4  8  8 8.0  9  7 7.8  8  6 6.8  8  8 8.0  7  8 7.6  8  7 7.4   7.5149.2

90 15TM15090 Hà Thị Hồng ánh 01/01/93  7  9 8.2  7  6 6.4  9  8 8.4  8  8 8.0  8  7 7.4  9  8 8.4  8  8 8.0  9  8 8.4   7.9157.2

91 15TM15091 Chu Hơng Giang 29/09/97  8  8 8.0  8  7 7.4  8  7 7.4  7  7 7.0  8  5 6.2  8  8 8.0  7  8 7.6  8  9 8.6   7.4148.8

92 15TM15092 Hà Thị Huyền Hạnh 18/02/97  8  8 8.0  7  7 7.0  9  9 9.0  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0  7  9 8.2   8.0159.4

93 15TM15093 Trần Thị Thu Hồng 10/12/92  8  8 8.0  6  6 6.0  9  9 9.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0   7.9157.0



Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K13TMA01 - K13 TCSP Mầm non A01

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTBtổngđiểm Ghi chú
01 02 03 04 05 06 07 08

Trang 4

94 15TM15094 Nguyễn Thị Huế 26/08/87  8  8 8.0  7  6 6.4  9  8 8.4  8  8 8.0  8  7 7.4  9  8 8.4  8  8 8.0  8  7 7.4   7.7154.2

95 15TM15095 Hà Thị Huyền 14/09/97  7  8 7.6  8  8 8.0  8  8 8.0  7  7 7.0  8  8 8.0  8  7 7.4  7  9 8.2  8  8 8.0   7.7154.2

96 15TM15096 Hoàng Thị Huyền 25/05/95  7 2.8   2.88.40

97 15TM15097 Nguyễn Hoài Linh 02/06/97  8 3.2  8 3.2   3.225.60

98 15TM15098 Nguyễn Thị Loan 20/07/97  7 2.8  8 3.2   3.124.40

99 15TM15099 Đặng Thị Năm 18/02/86  9  9 9.0  8  9 8.6  9  7 7.8  8  9 8.6  8  7 7.4  8  8 8.0  9  9 9.0  9  9 9.0   8.4168.0

100 15TM15100 Trần Thị Hồng Ngọc 03/02/94  6  9 7.8  8  9 8.6  8  7 7.4  8  9 8.6  9  8 8.4  9  9 9.0  7  8 7.6  8  8 8.0   8.3165.0

101 15TM15101 Vi Lơng Trúc Quỳnh 02/02/97  8  8 8.0  7  9 8.2  9  9 9.0  8  9 8.6  8  7 7.4  8  9 8.6  7  9 8.2  8  8 8.0   8.4167.0

102 15TM15102 Trần Thị Tuyết Thanh 14/04/82  8  9 8.6  8  7 7.4  8  9 8.6  8  9 8.6  8  8 8.0  8  8 8.0  8  9 8.6  7  9 8.2   8.2164.8

103 15TM15103 Trần Thị Thu Thụy 05/11/94  8  9 8.6  7  7 7.0  9  7 7.8  8  8 8.0  9  7 7.8  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0   7.8156.0

104 15TM15104 Hoàng Quỳnh Trang 22/08/96  8  9 8.6  8  7 7.4  9  7 7.8  8  8 8.0  7  6 6.4  8  7 7.4  7  8 7.6  8  9 8.6   7.7154.2

105 15TM15105 Nguyễn Thị Huyền Trang 17/08/86  5  7 6.2  7  6 6.4  8  8 8.0  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0  7  8 7.6  8  8 8.0   7.7153.6

106 15TM15106 Phùng Thị Thu Trang 03/06/97  7 2.8  9 3.6  8  7 7.4  8  8 8.0   4.857.20

107 15TM15107 Nguyễn Ngọc Tởng 13/08/95  8  9 8.6  7  8 7.6  9  7 7.8  9  8 8.4  8  7 7.4  8  8 8.0  9  9 9.0  8  8 8.0   8.1161.0

108 15TM15108 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 20/10/97  7  8 7.6  8  7 7.4  8  7 7.4  8  8 8.0  8  7 7.4  8  8 8.0  8  8 8.0  8  8 8.0   7.8155.2

Các Môn Học
01.
02.
03.
04.

TC2007
TMN2312
TMN3317
TMT1501

Giáo dục thể chất                       
Âm nhạc                                 
Sinh lý học trẻ em                      
Giáo dục chính trị                      

3 
3 
5 

05.
06.
07.
08.

TMN1208
TMN1209
TMN1218
TMN1319

Tâm lý học đại cơng                    
Giáo dục học đại cơng                  
Vệ sinh trẻ em                          
Dinh dỡng trẻ em                       

2 
2 
2 
3 

Phú Thọ, Ngày      tháng     năm

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non Người lập biểuNgười soát điểm


